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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Y tế công cộng


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Căn cứ Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng;
Căn cứ Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y tế công cộng;

Căn cứ Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Y tế công cộng”.
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn thể sinh viên ngoại trú hệ cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế công cộng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hương;

- Lưu: VT, QLSV.
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QUY ĐỊNH

Công tác quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Y tế công cộng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 878 ngày 04 tháng 9 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

1. Sinh viên không ở trong ký túc xá do nhà trường quản lý được gọi là sinh viên ngoại trú.

2. Sinh viên ngoại trú phải chịu sự quản lý của nhà trường, chính quyền địa phương và có nghia vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
Điều 2.  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và điều chỉnh
1. Quy chế này quy định ngoại trú của sinh viên hệ Cử nhân chính quy, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú; công tác sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của nhà trường.
2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên ngoại trú hệ cử nhân chính quy của trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngoại trú của sinh viên.
3. Đối tượng điều chỉnh: Quy chế Công tác quản lý sinh viên ngoại trú này được áp dụng cho sinh viên ngoại trú hệ cử nhân chính quy của Trường.
Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu của công tác quản lý sinh viên ngoại trú
1. Công tác quản lý sinh viên ngoại trú nhằm các mục tiêu sau đây:
a) Góp phần hỗ trợ sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt;
b) Tạo điều kiện cho sinh viên ngoại trú tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương; thực hiện nhiệm vụ của người học theo quy định của Luật Giáo dục, nội quy và quy chế của nhà trường;
c) Ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh trong sinh viên ngoại trú, đặc biệt là các tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy.
2. Công tác quản lý sinh viên ngoại trú phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phương.

b) Nắm bắt được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên ngoại trú.
c) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong nội bộ nhà trường, trước hết là giữa Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên (CTCT&QLSV) với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc quản lý sinh viên ngoại trú.
d) Hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung quản lý sinh viên ngoại trú của nhà trường
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý sinh viên ngoại trú đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
2. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
Điều 5. Trách nhiệm của nhà trường
1. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý sinh viên ngoại trú của trường.
2. Phòng CTCT&QLSV có trách nhiệm giúp Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá công tác sinh viên ngoại trú của trường.
3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên ngoại trú (giới thiệu chỗ ở cho sinh viên có nhu cầu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa...)
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên
1. Tổng hợp danh sách trích ngang sinh viên ngoại trú theo từng đơn vị lớp từ danh sách các lớp trưởng báo cáo, ghi rõ đầy đủ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (họ và tên chủ nhà, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện), và ngày đăng ký thường trú hoặc tạm trú. 
2. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có sinh viên của trường thường trú hoặc đang tạm trú để nắm bắt tình hình và quản lý tốt sinh viên ngoại trú.
3. Hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương.
4. Cung cấp cho sinh viên ngoại trú phiếu thông tin sinh viên ngoại trú (phụ lục số 01 kèm theo) để sinh viên hoàn thành thông tin về chỗ ở ngoại trú và giấy xác nhận sinh viên ngoại trú (phụ lục số 02 kèm theo) để sinh viên xin xác minh, nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi sinh viên đăng ký tạm trú.
5. Trước khi kết thúc mỗi năm học, thu giấy xác nhận sinh viên ngoại trú có nhận xét của công an (theo mẫu phụ lục số 02 kèm theo) từ lớp trưởng các lớp về việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, những thành tích đóng góp cho địa phương, hoặc những khuyết điểm vi phạm của sinh viên.
6. Căn cứ vào nhận xét của công an để kết hợp với việc phân loại sinh viên, đánh giá điểm rèn luyện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Tổng hợp tình hình sinh viên ngoại trú từ bảng báo cáo công tác sinh viên ngoại trú của lớp trưởng các lớp.
8. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường hỗ trợ sinh viên ngoại trú tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm của sinh viên ngoại trú
1. Hoàn thành phiếu thông tin sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 01 kèm theo) và nộp lại cho nhà trường qua lớp trưởng chậm nhất sau 5 tuần nhập học.
Riêng đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và cùng ở với gia đình, chỉ cần phô tô hộ khẩu gia đình (không cần công chứng).
2. Khi thay đổi nơi cư trú, sinh viên phải làm lại thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) và báo cáo với nhà trường (qua phòng CTCT&QLSV) về địa chỉ ngoại trú mới của mình trong thời hạn 3 tuần (tính từ ngày chuyển đến địa chỉ mới). 
3. Thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng với chủ nhà trọ, báo với chủ nhà trọ đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) theo đúng quy định. 
4. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương về trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sống lành mạnh.
5. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.
6. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
a) Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại.
b) Tham gia các hoạt động đánh bạc, lô đề, mại dâm và đua xe trái phép.
c) Tàng trữ, lưu hành, sử dụng hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động.
d) Gây ồn ào, mất trật tự và các hành vi thiếu văn hóa khác; gây gổ, kích động đánh nhau; tổ chức băng nhóm, bè phái, gây rối trật tự, trị an; tham gia biểu tình trái pháp luật; gây ô nhiễm môi trường nơi đang ở.
e) Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín, hủ tục.
7. Nộp Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú có xác minh của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú cho nhà trường qua lớp trưởng trước khi kết thúc năm học hai tuần.
8. Sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7 của Điều này.
Điều 8. Quyền của sinh viên ngoại trú
1. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn; được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.
2. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan có liên quan khác về những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổng hợp thông tin và báo cáo
1. Vào đầu mỗi năm học:

a) Trong vòng 4 tuần đầu mỗi năm học, lớp trưởng nhận phiếu thông tin sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 01 kèm theo) tại Phòng CTCT&QLSV, phát và yêu cầu những sinh viên không ở trong khu nội trú của nhà trường khai rõ địa chỉ nơi cư trú của mình.
b) Tuần thứ 5 đầu mỗi năm học, lớp trưởng tổng hợp danh sách sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 03 kèm theo) và tổng hợp phiếu thông tin sinh viên ngoại trú gửi về Phòng CTCT&QLSV để theo dõi và kiểm tra.

2. Kết thúc mỗi năm học:

a) Bốn tuần trước khi kết thúc năm học, lớp trưởng nhận giấy xác nhận sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 02) tại Phòng CTCT&QLSV, phát và yêu cầu những sinh viên không ở trong khu nội trú của nhà trường xin xác nhận của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú.
b) Hai tuần trước khi kết thúc năm học, lớp trưởng thu Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú có xác nhận của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú của sinh viên trong lớp.
c) Một tuần trước khi kết thúc năm học, lớp trưởng báo cáo tình hình sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 04 kèm theo) và tổng hợp giấy xác nhận sinh viên ngoại trú có xác nhận của công an phường (xã, thị trấn) nơi sinh viên đang ngoại trú gửi về Phòng CTCT&QLSV để đánh giá ý thức sinh viên trong việc chấp hành quy chế ngoại trú trước khi đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
d) Phòng CTCT&QLSV tiến hành tổng hợp danh sách sinh viên ngoại trú (theo mẫu phụ lục số 05 kèm theo) và tình hình sinh viên ngoại trú để báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác quản lý sinh viên ngoại trú được khen thưởng theo quy định hiện hành.
Điều 11. Kỷ luật
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế Công tác quản lý sinh viên ngoại trú thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Sinh viên vi phạm Quy chế Công tác quản lý sinh viên ngoại trú, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhà trường trừ vào điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ học tập, buộc thôi học (theo Khung xử lý kỷ luật theo Quy chế này).
	
	HIỆU TRƯỞNG
Bùi Thị Thu Hà


KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT
SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

(ban hành kèm theo Quyết định số 878 ngày 04 tháng 9 năm 2014
của trường Đại học Y tế công cộng)

(Căn cứ theo Khung xử lý kỷ luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
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	5. 
	Gây gổ đánh nhau 
	
	
	1 lần 
	2lần

	6. 
	
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	7. 
	Không thanh toán tiền thuê trọ cho chủ nhà, bị chủ nhà khiếu nại 
	2 lần
	3 lần
	Tùy theo tính chất và số lần vi phạm

	8. 
	Tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép, mê tín, dị đoan, bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản 
	
	
	1 lần
	2 lần

	9. 
	
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	10. 
	Sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, rủ rê người khác sử dụng ma túy
	Tuỳ theo mức độ có thể bị buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	11. 
	Sử dụng ma túy
	Xử lý theo quy định xử lý sinh viên sử dụng ma túy

	12. 
	Tham gia hoạt động mại dâm
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	13. 
	Chứa chấp, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng quốc cấm, hàng lậu, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại
	Tuỳ theo mức độ có thể bị buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	14. 
	Đưa phần tử xấu vào nhà trọ để thực hiện các hành vi phạm pháp, bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản
	
	
	1 lần
	2 lần

	15. 
	Tham gia đua xe trái phép
	
	
	1 lần
	2 lần

	16. 
	Tham gia hoặc lôi kéo người khác biểu tình, vẽ tranh, viết sách báo, truyền đơn trái pháp luật
	
	
	
	1 lần


(Phụ lục 01)
	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc




PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN NGOẠI TRÚ 
Kính gửi: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Tên tôi là:…………………………………………… Sinh ngày………………..…...…
Khóa: ……………….………Lớp:………….………..Mã sinh viên:.……….....……….
Số CMND:……….……………… Cấp ngày:…………………... Tại:……..….……….
Quê quán:…………………………………………………………..…………….………

Hộ khẩu thường trú tại Xã (Phường, Thị trấn):…………………………………...……..
Quận (Huyện, Thành phố):………………….… Tỉnh (Thành phố):…….…...……........
Điện thoại liên lạc:…………………… Địa chỉ email: ..…………...…………………... 

THÔNG TIN VỀ ĐỊA CHỈ CHỖ Ở NGOẠI TRÚ HIỆN TẠI:
Số nhà………….………….. Phố………....……….......Phường………………..……… Quận …………………..……...Thành phố……………………………………....…...… 

Họ tên chủ hộ:............................................................ ĐT liên hệ:.................................... 
Quan hệ với chủ hộ (Bố mẹ ruột; thuê trọ; ông/bà/cô/dì/chú/bác họ…): ……………….
Thời gian bắt đầu ở: Từ ngày……… tháng…..…năm 20....... 
Tôi xin cam đoan các thông tin trên hoàn toàn chính xác và thực hiện tốt các quy định của địa phương và Quy chế của Trường Đại học Y tế công cộng về công tác sinh viên ngoại trú. 

	 
	Ngày............tháng..........năm 20........
Sinh viên

(Ký, ghi rõ họ tên)




Chú ý: Sinh viên các Khoá của trường không có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có hộ khẩu tại Hà Nội nhưng không ở cùng gia đình, đang thuê trọ chỗ ở ngoại trú đều phải kê khai phiếu này và nộp về Phòng CTCT&QLSV mỗi khi có sự thay đổi mới về chỗ ở. 
(Phụ lục 02)      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ


Kính gửi: Công an Phường(Xã) ……….……………………….……………… 
Quận (Huyện) ……….……..………………, Thành phố Hà Nội

Tên tôi là: ........................................................................Nam/Nữ:..............................

Ngày tháng năm sinh: .................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

Hiện đang là sinh viên tại Trường Đại học Y tế công cộng.

Niên khóa:………........…... Lớp …....…....Chuyên nghành……....…............................

Đã đăng ký tạm trú tại nhà ông (bà) ………..................……………………….………..

Số nhà:……………. Đường …....................………Phường (Xã)………......................
Quận (Huyện)…….......… …………………… Thành phố Hà Nội.

Từ ngày……..…../….….…../…….… Đến ngày……..…./…...……../……...…………

Tôi làm đơn này kính đề nghị Công an Phường (Xã) xác nhận cho tôi đang cư trú tại địa bàn phường (xã) để nộp cho nhà trường.

	
	Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)




XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)
Công an Phường (Xã) …………….…..……, Quận (Huyện): ……………...………, Thành phố Hà Nội xác nhận anh/chị ……….….…..………….….......hiện đang tạm trú

tại số nhà:……...Đường…...................…….……Phường (Xã)….....…….................... Quận (Huyện)…….......…..................……… Thành phố Hà Nội.

Một số nhận xét về sinh viên:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ……. tháng ….... năm 20…....

	
	TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)
(ký tên và đóng dấu)


(Phụ lục số 03)
	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Lớp: ……………….

(Tổng hợp đầu năm học)
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Mã số SV
	Số điện thoại
	Địa chỉ chỗ ở ngoại trú 
hiện tại
	Họ và tên

chủ hộ
	Số điện thoại 
chủ hộ
	Ngày đăng ký tạm trú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	
	(8)
	(9)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


	
	Ngày … tháng …. Năm ….

Lớp trưởng

(Ký, ghi rõ họ và tên)


(Phụ lục số 04)

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

HỌC KỲ............NĂM HỌC.........................

Khóa: …………………………Lớp: ……………………………
	TT
	Tổng số sinh viên trong lớp
	SV ngoại trú
	Số SV bị kỷ luật do vi phạm quy chế SV ngoại trú

	
	
	Tổng số sinh viên ngoại trú
	Số sinh viên thuê nhà trọ
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm
	Buộc thôi học
	Hình thức xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	










	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……
Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)



(Phụ lục số 05)

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
NĂM HỌC 20.... – 20.....

(Tổng hợp vào cuối năm học)
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Ngày tháng 
năm sinh
	Mã số SV
	Số điện thoại
	Địa chỉ chỗ ở ngoại trú 
hiện tại
	Họ và tên

chủ hộ
	Số điện thoại 
chủ hộ
	Ngày đăng kí tạm trú
	Số lần thay đổi nơi cư trú trong năm học

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	4
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 


	
	Ngày … tháng …. Năm ….

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)


6

